NIÊM YẾT DANH SÁCH
Các hộ tham gia dự án Chăn nuôi Gà lai chọi thương phẩm tại cộng đồng dân cư thôn Xuân Tâm, thôn 2 , thôn 6, thôn 7, thôn 8, thôn 11, thôn Quyết Tâm, thôn Xuân Long, thôn Bàn Lai, thôn Đồng Luồng, thôn Làng Pheo, thôn Đội 3, thôn Hố Dăm, thôn Ba Ngọc, thôn Làng Sung, thôn Làng Bài, xã Sao Vàng; thuộc Dự án 3, tiểu dự án 1, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững năm 2026 - Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 -2030 trên địa bàn xã Sao Vàng
(Kèm theo Thông báo số: ... /TB-UBND ngày 26/05/2026 của UBND xã Sao Vàng)
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Số CCCD
	Thôn
	Phân loại hộ
	Ghi chú

	
	Cao Thị Huệ
	Nữ
	08/10/1991
	038191040087
	Xuân Tâm
	Trưởng Thôn
	Trưởng nhóm

	
	Lương Thế Anh
	Nam
	09/03/1983
	038083015203
	Bàn Lai
	Trưởng Thôn
	P.Trưởng nhóm

	1
	Bùi Xuân Nhặt
	Nam
	05/03/1946
	038046010541
	Xuân Tâm
	MTN
	

	2
	Nguyễn Thị Loan
	Nữ
	20/05/1952
	038152010624
	Xuân Tâm
	Cận nghèo
	

	3
	Lê Thị Hoan
	Nữ
	02/06/1958
	038158012733
	Xuân Tâm
	Cận nghèo
	

	4
	Phạm Thị Thuỷ
	Nữ
	02/02/1970
	038170022200
	Xuân Tâm
	Cận nghèo
	

	5
	Bùi Thị Thu
	Nữ
	12/04/1964
	038164007918
	Xuân Tâm
	Cận nghèo
	

	6
	Nguyễn Thị Lý
	Nữ
	30/03/1987
	038187011146
	Thôn 2
	Cận nghèo
	

	7
	Nguyễn Thị Cúc
	Nam
	12/08/1955
	038155004030
	Thôn 6
	Hộ nghèo
	

	8
	Lê Văn Tứ
	Nam
	10/06/1952
	038052017591
	Thôn 6
	Cận nghèo
	

	9
	Nguyễn Huy Thế
	Nam
	10/05/1951
	038051007494
	Thôn 6
	Cận nghèo
	

	10
	Lê Thị Thanh
	Nữ
	10/08/1974
	038174008985
	Thôn 6
	Cận nghèo
	

	11
	Nguyễn Thị Mạnh
	Nữ
	12/11/1950
	038150014515
	Thôn 6
	MTN
	

	12
	Nguyễn Thị Lan
	Nữ
	01/05/1950
	038150019543
	Thôn 6
	MTN
	

	13
	Lê Hữu Mậu
	Nam
	11/10/1950
	038045009726
	Thôn 6
	MTN
	

	14
	Bùi Văn Lợi
	Nam
	10/10/1983
	038083047693
	Thôn 7
	Cận nghèo
	

	15
	Vi Văn Nga
	Nam
	10/06/1977
	038077032116
	Thôn 7
	Cận nghèo
	

	16
	Bùi Thị Thiệp
	Nữ
	20/10/1985
	038185032581
	Thôn 7
	Cận nghèo
	

	17
	Bùi Thị Thìn
	Nữ
	11/07/1948
	038148008721
	Thôn 7
	Cận nghèo
	

	18
	Vũ Đình Long
	Nam
	10/03/1947
	038047008894
	Thôn 7
	Cận nghèo
	

	19
	Phạm Văn Thương
	Nam
	10/08/1982
	038082013432
	Thôn 7
	Cận nghèo
	

	20
	Nguyễn Thị Hoa
	Nữ
	06/10/1985
	038185032286
	Thôn 7
	Cận nghèo
	

	21
	Nguyễn Viết Khiếu
	Nam
	20/05/1947
	038047009983
	Thôn 7
	MTN
	

	22
	Lê Thị Nhị
	Nữ
	05/04/1977
	038177031336
	Thôn 7
	Cận nghèo
	

	23
	Lê Văn Nghĩa
	Nam
	27/04/1988
	038088032124
	Thôn 8
	Cận nghèo
	

	24
	Triệu Quốc Đông
	Nam
	13/07/1974
	038074027364
	Thôn 8
	Cận nghèo
	

	25
	Trần Thanh Hải
	Nam
	10/07/1983
	038083039361
	Thôn 11
	Cận nghèo
	

	26
	Hà Thị Ngọc
	Nữ
	23/08/1951
	038151012441
	Quyết Tâm
	Cận nghèo
	

	27
	Nguyễn Thị Thân
	Nữ
	03/10/1940
	038140006845
	Quyết Tâm
	Cận nghèo
	

	28
	Phạm Văn Sinh
	Nam
	02/12/1956
	038056017308
	Xuân Long
	Cận nghèo
	

	29
	Bùi Thị Vinh
	Nữ
	03/05/1951
	03815100368
	Xuân Long
	Cận nghèo
	

	30
	Bùi Thị Nhung
	Nữ
	10/09/1989
	038189009050
	Xuân Long
	Cận nghèo
	

	31
	Lê Thị Hạnh
	Nữ
	24/04/1952
	038152014713
	Xuân Long
	Cận nghèo
	

	32
	Phạm Văn Tiến
	Nam
	12/05/1995
	038095025784
	Thôn Bàn Lai
	Cận nghèo
	

	33
	Hoàng Thị Năm
	Nữ
	01/01/1973
	038173032761
	Thôn Bàn Lai
	Cận nghèo
	

	34
	Nguyễn Thị Thìn
	Nữ
	10/11/1952
	044152007370
	Thôn Bàn Lai
	Cận nghèo
	

	35
	Lê Duy Phúc
	Nam
	11/03/1954
	038054012786
	Thôn Đông Luồng
	Cận nghèo
	

	36
	Phạm Thị Hoàng
	Nữ
	30/03/1983
	038183007760
	Thôn Đông Luồng
	Cận nghèo
	

	37
	Lê Anh Thái
	Nam
	18/08/1995
	038095036336
	Thôn Đông Luồng
	Cận nghèo
	

	38
	Phạm Thị Bằng
	Nam
	02/02/1966
	038166029121
	Thôn Làng Pheo
	Hộ nghèo
	

	39
	Hà Văn Quang
	Nam
	05/07/1988
	038088006114
	Thôn Làng Pheo
	Cận nghèo
	

	40
	Hà Văn Tám
	Nam
	27/05/1961
	038061001929
	Thôn Làng Pheo
	Cận nghèo
	

	41
	Trịnh Thị Hoa
	Nữ
	12/09/1966
	038166031357
	Thôn Đội 3
	Cận nghèo
	

	42
	Ngân Văn Hồng
	Nam
	20/04/1987
	038087017547
	Thôn Hố Dăm
	Cận nghèo
	

	43
	Trương Thị Ngọc Lý
	Nam
	26/07/1976
	038176001539
	Thôn Ba Ngọc
	Cận nghèo
	

	44
	Quách Văn Lán
	Nam
	16/06/1955
	038055015814
	Thôn Ba Ngọc
	Cận nghèo
	

	45
	Phạm Công Tuyên
	Nam
	24/10/1991
	038091043477
	Thôn Ba Ngọc
	Cận nghèo
	

	46
	Lương Thị Thương
	Nữ
	17/01/1978
	038178032600
	Thôn Ba Ngọc
	Cận nghèo
	

	47
	Nguyễn Văn Tính
	Nam
	27/10/1974
	038074019500
	Thôn Làng Sung
	Cận nghèo
	

	48
	Phạm Thị Liên
	Nữ
	05/11/1986
	038186028256
	Thôn Làng Sung
	Cận nghèo
	

	49
	Bùi Văn Công
	Nam
	20/10/1984
	038084036836
	Thôn Làng Sung
	Cận nghèo
	

	50
	Lê Thị Thận
	Nữ
	04/10/1963
	038163006454
	Thôn Làng Bài
	Cận nghèo
	

	51
	Phạm Thị Thu
	Nữ
	20/06/1953
	038153001743
	Thôn Làng Bài
	Cận nghèo
	

	Tổng 51 hộ. Trong đó: 2 hộ nghèo ; 49 hộ cận nghèo, MTN.



* Thời gian niêm yết từ ngày 27/05/2026 đến hết ngày 05/06/2026.
* Mọi ý kiến thắc mắc có thể phản ánh bằng văn bản trực tiếp về Phòng kinh tế xã để được giải đáp và kiểm tra, xác minh.

